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Họ tên Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất
số Căn cước

 công dân

Thông báo thu 

hồi

Tờ Bản đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi 

thường

 về đất

 Tiền hỗ 

trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng 

 Tiền bồi 

thường

 cây trồng 

 Tiền bồi 

thường 

chi phí di 

chuyển 

chỗ ở 

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

 Tiền 

khen 

thưởng 

 Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

theo chính sách 

nhà nước quy 

định 

1 Bà Nguyễn Thị Hòa
xã Nam Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Trị

ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

044192002470
111/TB-UBND 

ngày 26/7/2025
TĐ 363-2025 339 77,4 CLN 15.093.000 0 0 0 810.000 0 0 15.903.000

2  Ông Phạm Văn Cầu  
Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

038082034454
87/TB-UBND 

ngày 25/7/2025
TĐ 363-2025 289 410,6 CLN 80.067.000 0 1.807.526 0 3.240.000 0 0 85.114.526

3

 Hộ ông Lưu Văn Phán 

cùng vợ là bà Lương Thị 

Ban 

 Ấp Đồng Tiến 4, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai 

 Ấp Phước Tiến, xã 

Đồng  Tâm, tỉnh 

Đồng Nai 

 004068000633 
108/TB-UBND 

ngày 25/7/2025
 TĐ 196-2025 13 2496,7 CLN 239.683.200 0 67.198.131 0 3.240.000 280.878.750 0 591.000.081

4

 Ông Đặng Văn Đông 

cùng vợ là bà Nông Thị 

Đêm 

 Ấp Phước Tiến, xã 

Đồng  Tâm, tỉnh 

Đồng Nai 

 Ấp Phước Tiến, xã 

Đồng  Tâm, tỉnh 

Đồng Nai 

070094002199
701/TB-UBND 

ngày 25/7/2025
 TĐ 267-2025 76 166,6 CLN 15.993.600 0 1.937.529 0 1.620.000 0 19.551.129

5 hộ ông Lý Xuân Điền

Ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

004063000704
856/TB-UBND 

ngày 25/8/2025
TĐ 278-2025 36 1768,5 CLN 344.857.500 0 0 0 0 397.912.500 0 742.770.000

4.919,8      695.694.300    -           70.943.186     -         8.910.000      678.791.250      1.454.338.736    

  Tiền bồi thường, hỗ trợ theo chính sách nhà nước quy định

(đồng) 

(Kèm theo Quyết định số  1887/QĐ-UBND  ngày 11/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM

                                                   PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  CHI TIẾT CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

                                    Dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn đi qua xã Đồng Tâm

Tổng

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Thông tin thửa đất thu hồi
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